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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8  

và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 

I. Công tác chăn nuôi và Thủy sản: 

1. Số lượng gia súc, gia cầm, thủy sản  

Trong tháng chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển, 

tập trung là chăn nuôi heo, gà. Theo số liệu điều tra của Chi cục cụ thể:  

- Chăn nuôi heo: Tổng đàn 2.086.335 con, trong đó trang trại chăn nuôi heo  

có có 372 (tăng 1 trại so với tháng trước) với tổng đàn 1.929.335 con (heo nái 

206.045 con, heo hậu bị 48.143 con, heo thịt 1.219.664 con, heo nọc 2.673 con, 

heo con theo mẹ 451.614 con) chiếm tỷ lệ 92,3%;trong đó chăn nuôi nhỏ lẻ là 

157.000 con chiếm tỷ lệ 7,7 %. Trong 372 trại lợn hiện có 236 trại có chuồng 

lạnh, kín (chiếm 63.44% tổng số trại), 136 trại có chuồng hở (chiếm 36.56% 

tổng số trại). Số lượng xuất chuồng tháng 7 ước đạt  66.738con, sản lượng xuất 

chuồng ước đạt 7.150 tấn. 

- Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn 12.470.843 con, trong đó có 88 trang trại 

chăn nuôi gia cầm (80 trại gà và 8 trại vịt) với quy mô tổng đàn 9.208.349 con; 

chăn nuôi trang trại chiếm 69% tổng đàn gia cầm. Chăn nuôi nhỏ lẻ 3.262.494 

con, chiếm tỷ lệ 30%; Trong số 88 trại gia cầm có 59 trại chăn nuôi công nghệ 

chuồng lạnh, kín, tự động hoặc bán tự động (chiếm 67,05% số trại gia cầm), còn 

lại 29 trại hở. Các trại gia cầm chủ yếu cho nuôi gia công hoặc cho các công ty, 

tập đoàn thuê chăn nuôi như CP, Emivest, Vietswan, Sunjin, Japfa,…Số lượng 

xuất chuồng ước đạt 1.729.725 con gia cầm và 16.439.859 quả trứng, sản lượng 

xuất chuồng đạt 5.840 tấn. 

- Về nuôi trồng thủy sản: có 03 phương thức nuôi chủ yếu gồm: nuôi ao đất, 

ruộng trũng, nuôi lồng bè và nuôi cá mặt nước lớn tại các hồ chứa vừa và nhỏ 

với tổng diện tích nuôi thủy sản ước tính khoảng 1680 ha, trong đó hình thức 

nuôi ao chiếm tỉ trọng cao nhất. Nuôi ao và ruộng trũng, tập trung ở những khu 

dân cư; nuôi lồng bè tập trung tại các hồ chứa lớn (hồ thủy điện Thác Mơ, Cần 

Đơn và hồ thủy lợi Suối Giai) với số lượng lồng nuôi khoảng 150 lồng. Trong 

tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 270 tấn, so cùng kỳ giảm 0,37%; (trong 

đó: khai thác thủy sản nội địa 29 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng 241 tấn). 

Lũy kế đến nay sản lượng thủy sản ước thực hiện 1.912 tấn, tăng 0,90% so cùng 

kỳ 

2. Công tác tham mưu: 

Tiếp tục xây dựng Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không 

được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời.  

II. Công tác phòng, chống dịch bệnh: 
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1. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 

1.1.Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm 

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh các loại dịch bệnh như bệnh Viêm da nổi cục 

(VDNC), bệnh LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm, Newcastle, bệnh Dại,…không 

xảy ra. Tuy nhiên, một số ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra rải 

rác, lẻ tẻ tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong tháng phát sinh dịch bệnh mới tại 01 xã 

Lộc Thiện-huyện Lộc Ninh; 05 hộ chăn nuôi; tổng số lợn chết, tiêu hủy trong 

tháng là 89 con/3.422 kg (lũy kế từ đầu năm đến nay dịch đã xảy ra tại 45 xã/ 10 

huyện, thị xã, thành phố/ 207 hộ/5.599 con bệnh, chết, tiêu hủy/ 297.625 kg)  

1.2 Tình hình dịch bệnh trên thủy sản: Không xảy ra dịch bệnh trên 

Thủy sàn. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

Trong tháng Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 

Phước, UBND tỉnh Bình Phước ban hành các văn bản kế hoạch triển khai thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật. Cụ thể như: 

- Công văn số 1943/UBND-KT ngày 27/07/2022 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tờ trình số 96/TTr-SNN ngày 20/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc phê duyệt “Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030”. 

- Công văn số 1381/TTr-SNN ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên 

giới. 

- Công văn số 175/CCCNTY-NV ngày 28/07/2022 của Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Bình Phước về việc triển khai, hướng dẫn tiêm phòng bệnh Dại 

động vật năm 2022. 

Ngoài ra, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

tiếp tục triển khai tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng và bệnh Lở mồm long móng 

cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã triển 

khai, hương dẫn tiêm phòng bệnh Dại động vật năm 2022; chi cục đã cấp phát 

33.654 liều vắc xin Dại và vật tư cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiêm 

phòng miễn phí  cho đàn chó, mèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bố trí lực lượng cán bộ chuyên môn thường trực, ngay khi nhận được thông 

tin dịch bệnh từ cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử cán bộ chuyên môn 

phối hợp cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, 

xác minh, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn các 



3 

 

biện pháp xử lý ổ dịch. Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhanh chóng ban hành các 

văn bản hướng dẫn xử lý các ổ dịch phát sinh. 

Thực hiện công tác báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần khi 

dịch bệnh phát sinh, đặc biệt thường xuyên duy trì báo cáo dịch bệnh trên hệ 

thống báo cáo dịch bệnh trực tuyến Vahis. 

3. Công tác xây dựng chuỗi, vùng ATDB: 

a. Xây dựng cơ sở ATDB: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có 46 

cơ sở chăn nuôi gà ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn, 02 cơ sở 

chăn nuôi vịt ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm và Dịch tả vịt; có 118 cơ sở 

chăn nuôi lợn được công nhận ATDB đối với bệnh Lở mồm long móng, 114 cơ 

sở chăn nuôi ATDB đối với bệnh Dịch tả lợn cổ điển và 32 cơ sở chăn nuôi lợn 

ATDB đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi còn hiệu lực. 

b. Xây dựng chuỗi, vùng ATDB: Tiếp tục triển khai xây dựng vùng 

ATDB đối với gia cầm tại 06 huyện, thị xã, thành phố: Tp. Đồng Xoài, Chơn 

Thành, Hớn Quản, Tx. Bình Long, Đồng Phú và Bù Đăng.  

Hiện nay, đã có 05 huyện, thị xã được Cục Thú y công nhận vùng ATDB 

trên gia cầm, trong đó các huyện gồm: Đồng Phú, Chơn Thành,  Hớn Quản, Bù 

Đăng là vùng ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm; các huyện, thị xã gồm: Chơn 

Thành, Hớn Quản, Bình Long, Bù Đăng là vùng ATDB đối với bệnh Newcastle, 

các vùng này cần tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.  

Stt Tên vùng 
Bệnh được 

công nhận 

Số quyết 

định công 

nhận 

Ngày tháng 

công nhận 

Cơ quan 

công nhận 

1 Huyện Đồng Phú Cúm gia cầm 
116/QĐ-

TY-DT 
13/05/2021 Cục Thú y 

2 Huyện Chơn Thành 
Cúm gia cầm 

Niu-cát-xơn 

204/QĐ-

TY-DT 
15/06/2022 Cục Thú y 

3 Huyện Bù Đăng 
Cúm gia cầm 

Niu-cát-xơn 

205/QĐ-

TY-DT 
15/06/2022 Cục Thú y 

4 Thị xã Bình Long Niu-cát-xơn 
206/QĐ-

TY-DT 
15/06/2022 Cục Thú y 

5 Huyện Hớn Quản 
Cúm gia cầm 

Niu-cát-xơn 

207/QĐ-

TY-DT 
15/06/2022 Cục Thú y 

Trong tháng đã phối hợp Chi cục Thú y vùng VI - Cục Thú y đã tiến hành 

thẩm định vùng ATDB đối với thành phố Đồng Xoài (bệnh Cúm gia cầm và 

Newcastle), huyện Đồng Phú (bệnh Newcastle). 

4. Công tác giải quyết thủ tục hành chính: 

Thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác thực hiện kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8/2022 đã 

thực hiện cấp 16 hồ sơ thủ tục hành chính công đúng thời gian quy định. 

5. Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển đv, sản phẩm đv: 

             - Bố trí kiểm dịch viên thực hiện kiểm dịch vận chuyển ra khỏi tỉnh theo 

địa bàn. Thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo kiểm dịch tận gốc và thuận lợi 
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cho nhân dân. Kết quả trong tháng 7 năm 2022: Đã kiểm dịch được 2 con bò, 

1.462 con dê, 400.499 con lợn,  3.923.029 con gà, 9.920 con vịt, 2.320.000 quả 

trứng giống, 4.777.896 kg thịt gà làm thực phẩm và 668.061 kg sản phẩm động 

vật khác làm thức ăn chăn nuôi.  

- Duy trì hoạt động 02 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật đầu mối giao 

thông ra vào vùng an toàn dịch bệnh (01 chốt tại xã Tân Lập-Đồng Phú và 01 

chốt tại xã Thành Tâm-Chơn Thành). Phân công cán bộ trực 24/24 giờ, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát và phun xịt tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện 

vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh. Hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

Kết quả trong tháng 7 năm 2022: các chốt đã kiểm tra, kiểm soát được 995 xe 

chở lợn (23.955 con), 08 xe chở trâu bò (59 con), 399 xe chở gà (526.790 con), 

10 xe chở vịt (28.360 con), 457 xe chở spđv các loại (608.825,3kg).  

7. Công tác chẩn đoán xét nghiệm 

- Xét nghiệm 23 mẫu nước dùng trong chăn nuôi; 549 mẫu phát hiện kháng 

thể Dịch tả heo cổ điển, 121 mẫu phát hiện kháng thể Cúm gia cầm H5N, 122 

mẫu phát hiện kháng thể Newcatle và 60 mẫu phát hiện kháng thể kháng kháng 

nguyên 3 ABC của virus gây bệnh LMLM.  

8. Công tác giám sát dịch bệnh: 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu phòng chống dịch bệnh khi có dịch xảy ra, kết 

quả trong tháng lấy 03 mẫu bệnh phẩm tại 3 ổ dịch xảy ra tại huyện Lộc Ninh, 

thị xã Bình Long, thành phố Đồng Xoài có kết quả dương tính với bệnh Dịch tả 

heo Châu Phi. 

- Giám sát sau tiêm phòng cơ sở chăn nuôi được 549 mẫu/ 9 cơ sở chăn 

nuôi phát hiện kháng thể Dịch tả heo cổ điển nhăm xây dựng cơ sở ATDB. Kết 

quả có 527 mẫu dương tính. Tỷ lệ bảo hộ đạt 96%. 

- Giám sát được 1 mẫu/01 cơ sở chăn nuôi phát hiện kháng thể kháng vi rút 

Cúm gia cầm H5N1. Kết quả có 61 mẫu dương tính. Tỷ lệ bảo hộ đạt 100%. 

- Giám sát được 122 mẫu/02 cơ sở chăn nuôi phát hiện kháng thể kháng vi 

rút Newcatsle. Kết quả có 76 mẫu dương tính. Tỷ lệ bảo hộ đạt 62%. 

- Giám sát được 60 mẫu/02 cơ sở chăn nuôi phát hiện kháng thể kháng 

kháng nguyên 3 ABC của virus gây bệnh LMLM. Không có kết quả dương tính 

- Tiếp tục Giám sát mẫu phát hiện vi rút Dịch tả heo Châu Phi nhằm phục 

vụ xuất kiểm dịch theo yêu cầu của các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định. 

9. Công tác kiểm soát giết mổ: Tại Nhà máy giết mổ gà thuộc chuỗi sản 

xuất thịt gà để xuất khẩu của Công ty TNHH CPV Food, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh đã phối hợp chi cục Thú y vùng VI thực hiện kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ đối với sản phẩm tiêu thụ nội địa và phục vụ cho xuất khẩu. Kết quả 

trong tháng 7 năm 2022 kiểm soát được 2.770.677 con gà (Trong đó Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm soát là 1.377.310 con và Chi cục Thú y vùng VI 

là 1.393.367 con). 
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10. Công tác khác  

Tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án củng cố, kiện toàn Hệ thống cơ quan thú y 

cấp huyện, cấp xã (đã tham mưu Sở văn bản lấy ý kiến các sở liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố).  

III. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 368-KL/TU ngày 25/06/2022 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về Đề án phát triển vùng chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; 

2. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu 

vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời và 

dự thảo Đề án củng cố, kiện toàn Hệ thống cơ quan thú y  cấp huyện, cấp xã trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tiếp tục chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh 

chỉ đạo tập trung, tăng cường chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

đang xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn công tác phòng, chống dịch, bệnh động vật, công tác tiêm phòng gia súc, gia 

cầm. Thực hiện thủ tục mua sắm vắc xin Viêm da nỗi cục trên Trâu, bò và cấp 

phát vắc xin dại động vật cho các địa phương triển khai tiêm phòng dại chó, 

mèo. 

4. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và kiểm soát 

giết mổ. Thực hiện kiểm dịch đúng quy định, tận gốc và tạo thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển; phân công cán bộ trực 2 chốt chốt kiểm 

soát dịch bệnh động vật tạm thời trên địa bàn tỉnh. 

5. Tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm khi có dịch bệnh xảy ra; giám sát lấy mẫu các cơ sở chăn nuôi nhằm xuất 

kiểm dịch, xây dựng, duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh; tiếp tục thực hiện công tác 

xét nghiệm mẫu theo đúng quy trình ISO 17025:2017. 

6. Tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng thời gian theo Bộ 

thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo công bố của UBND tỉnh.  

7. Tiếp tục triển khai các chương trình dự án theo kế hoạch. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng 

nhiệm vụ tháng 9 của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Phước./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thú y vùng VI; 

- CCT, PCCT; 

- Các phòng, Trạm; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hải 
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